
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số 93, đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

31/12/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ

0107275656

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

2. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

3. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

4. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

5. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

6. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

7. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

8. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

9. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

10. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

11. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080(Chính)

12. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
- Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai 
- Sản xuất đồ uống không cồn 

1104

13. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

14. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

15. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

16. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

17. In ấn 1811

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936102305
Email:

Fax:
Website:
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3.600.000.000 VNĐ

19. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Khách sạn
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại 
- Bán buôn xi măng 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
- Bán buôn kính xây dựng 
- Bán buôn sơn, véc ni 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 

4662

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn hóa chất khác
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp

4669

22. Xây dựng nhà các loại 4100

23. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình đường bộ 

4210

24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

25. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

26. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

27. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

28. Đại lý, môi giới, đấu giá
- Đại lý

4610

29. Bán buôn gạo 4631

30. Bán buôn thực phẩm 4632

31. Bán buôn đồ uống 4633

32. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp 
chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp 
luật)

8299

35. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

36. Đại lý du lịch 7911

37. Điều hành tua du lịch 7912

38. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 075184000002

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 15 đường Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, 
Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 15 đường Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

PHẠM THỊ NGUYỆT QUỲNH Nữ
17/10/1984 Kinh Việt Nam

18/11/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM THỊ NGUYỆT QUỲNH Nữ

17/10/1984 Kinh Việt Nam

075184000002
18/11/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số 15 đường Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 15 đường Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam
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